
Tổng số
ODA cấp 

phát
Tổng số ODA vay lại NSTP bố trí

TỔNG SỐ       11.682.814          2.386.955       2.386.955       9.295.869      5.569.561      3.726.308      1.564.152         373.146      1.191.006            273.800           273.800 

I Dự án đã có quyết định đầu tư 1.774.584        399.050           399.050        1.375.534      931.116       444.418       1.529.152    373.146       1.156.006    34.867            34.867           

1
Dự án Phát triển tổng hợp các đô thị động

lực - thành phố Hải Dương

967/QĐ-UBND ngày 

22/3/2019
        1.774.584             399.050          399.050       1.375.534         931.116         444.418 1.529.152    373.146       1.156.006                34.867            34.867 

Dự án được gia hạn đến 

31/12/2026 theo Thư của Ngân 

hàng Thế giới ngày 04/7/2025

II
Dự án đã có chủ trương đầu tư được

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 
9.908.230        1.987.905        1.987.905     7.920.335      4.638.445    3.281.890    35.000         -               35.000         238.933          238.933         

Dự kiến sẽ giao Dự án Phát

triển thành phố Hải Phòng thích

ứng với biến đổi khí hậu, vay

vốn WB đã được phê duyệt chủ 

trương đầu tư tại Quyết định số

1446/QĐ-TTg, 30/6/2025

NSTW

PHỤ LỤC III: DANH MỤC BÁO CÁO NHU CẦU BỐ TRÍ VỐN ODA VAY LẠI NĂM 2026

(Kèm theo Nghị quyết số               /NQ-HĐND ngày       tháng 12 năm 2025 của Hội đồng nhân dân thành phố)

Đơn vị tính: Triệu đồng

Tổng mức đầu tư Luỹ kế vốn đã bố trí hết năm 2025
Kế hoạch đầu tư công năm 

2026 nguồn vốn ODA vay lại

Ghi chú

Tổng số

NSTW

ODA vay lạiNSTP

NSTPTT Danh mục dự án

Nghị quyết/Quyết định 

chủ trương đầu tư/phê 

duyệt dự án
Tổng cộng Tổng cộng
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